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A. KIỂM TRA ĐỌC:  (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (4 điểm)                

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt  (6 điểm)
II. Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi (6 điểm): 35 phút

	Mùa hoa sấu

     Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi. Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy.

      Từ những cành sấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt, nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Hoa sấu thơm nhẹ. Vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi, tưởng như vị nắng non của mùa hè mới đến vừa đọng lại.

                                                                                   Băng Sơn


II. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu như thế nào?

 A. Cây sấu ra hoa.

 B.  Cây sấu thay lá.

 C. Cây sấu thay lá và ra hoa.

Câu 2. Hình dạng hoa sấu như thế nào?

 A.   Hoa sấu nhỏ li ti.

 B.  Hoa sấu trông như những chiếc chuông tí hon.

 C.  Hoa sấu thơm nhẹ.

Câu 3. Mùi vị hoa sấu như thế nào?

A.  Hoa sấu thơm nhẹ, có vị chua.     
B.    Hoa sấu hăng hắc.

C.   Hoa sấu nở từng chùm trắng muốt.

Câu 4. Bài đọc trên có mấy hình ảnh so sánh?
A. Một hình ảnh so sánh

B. Hai hình ảnh so sánh

C. Ba hình ảnh so sánh

Câu 5. Câu:“ Hoa sấu thơm nhẹ, có vị chua.” được viết theo mẫu câu nào?

A. Ai là gì ?                             B. Ai làm gì ?                           C. Ai thế nào ?

Câu 6. Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy ?  
A. Ếch con ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh.

B. Ếch con, ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh.

C. Ếch con ngoan ngoãn, chăm chỉ, và thông minh.

Câu 7 :  Câu: " Tấm gương trong sáng phản chiếu những nét sinh hoạt thân quen của làng quê là cái ao làng ." được viết theo mẫu nào?
   a. Ai là gì?                              b. Ai làm gì?                                   c. Ai thế nào?

Câu 8: Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau:

        Lá không lớn, cành chẳng um tùm lắm, nhưng toàn thân nó toát ra không khí mát dịu, êm ả.

Câu 9. Tìm và ghi lại bộ phận trả lời cho câu hỏi "là gì?" trong câu: 

"Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập.”

............................................................................................................................................................................................................................

Câu 10.  Em hãy viết một câu có hình ảnh so sánh.

............................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

  GV coi : ............................................... GV chấm :...................................................................
B. KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)
1. Chính tả nghe- viết: ( 4 điểm)  (Thời gian 20 phút)
  Giáo viên đọc cho học sinh viết chính tả Bài: “Nhà rông ở Tây Nguyên” ( Từ đầu .....hòn đá thần.) SGK TV3 - Tập 1 (trang 127) 

2. Tập làm văn ( 6 điểm) - 25 phút:
2. Tập làm văn (6 điểm): 
Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu) về quê hương em hoặc nơi em đang sống. 
B. KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)

1. Chính tả nghe- viết: ( 4 điểm)  (Thời gian 20 phút)
  Giáo viên đọc cho học sinh viết chính tả Bài: “Nhà rông ở Tây Nguyên” ( Từ đầu .....hòn đá thần.) SGK TV3 - Tập 1 (trang 127) 

2. Tập làm văn ( 6 điểm) - 25 phút:
2. Tập làm văn (6 điểm): 
Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu) về quê hương em hoặc nơi em đang sống. 
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I. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm )  
Từ câu 1 đến câu 7 mỗi câu đúng cho 0,5 điểm.

	Câu 1- C
	Câu 2 - B
	Câu 3 - A
	Câu 4 - B  
	Câu 5 - C
	Câu 6 - A
	Câu 7 - A


Câu 8 : 1 điểm (gạch đúng mỗi từ cho 0,25 điểm)
 Lá không lớn, cành chẳng um tùm lắm, nhưng toàn thân nó toát ra không khí mát dịu, êm ả.

Câu 9 : 0,5 điểm -  là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập
Câu 10 : 1 điểm Viết câu có hình ảnh so sánh; đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm
-Thiếu viết hoa đầu câu và dấu chấm trừ mỗi lỗi 0,25
II. Chính tả:
     1. Chính tả: 4 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm. (mỗi lỗi chính tả trừ 0,15 điểm)
- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm

III. Tập làm văn :
II. Tập làm văn: 6 điểm
- Nội dung: HS viết được đoạn văn gồm đủ các ý theo yêu cầu nêu trong đề bài được tối đa 3 điểm.

	* Đề 1:

- Giới thiệu về tổ em: Gồm những bạn nào?  ...
	0,5 đ

	- Mỗi bạn trong tổ có đặc điểm gì nổi bật?
	2 đ

	- Học kì vừa qua (tháng qua), các bạn làm được những việc gì tốt tiêu biểu?  
	0,5 đ

	* Đề 2:

- Giới thiệu quê em ở đâu?  
	0,5 đ

	- Kể được một vài cảnh vật ở quê em?  Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương? Cảnh vật đó có gì đáng nhớ?                                                                  
	2 đ

	- Tình cảm của em với quê hương như thế nào?   
	0,5 đ


- Kỹ năng: 3 điểm

      + HS viết đúng chính tả, chữ viết sạch đẹp, trình bày khoa học: 1 điểm

      + HS biết dùng từ, đặt câu, câu viết có hình ảnh: 1 điểm

      + Bài văn có sự sáng tạo: 1 điểm

*Lưu ý: Bài văn đạt điểm tối đa phải đảm bảo đúng, đủ nội dung, câu văn mạch lạc, có cảm xúc, trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả,.... 


























































